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I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Các tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.
Câu 2: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Câu 3: Biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non.
Câu 4: Vì sao vật nuôi non cần cho bú sữa đầu?

Câu 5: Các bệnh do vi sinh vật và kí sinh trùng gây ra được xếp vào yếu tố nào?

Câu 6: Kể tên các bệnh ở vật nuôi do vi sinh vật gây ra?
II. Phần tự luận
Câu 7 : Em hãy nêu các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh. Vệ sinh trong chăn nuôi có tầm quan trọng như thế nào?
Câu 8 : Em hãy cho biết có những nguyên nhân nào gây bệnh cho vật nuôi?
Câu 9 : Cho ví dụ về bệnh thông thường, bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi.
Câu 10: Nêu các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
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Câu 7:

+ Các tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh:

- Nhiệt độ thích hợp.

- Độ ẩm: 60-75%

- Độ thông thoáng tốt.
- Độ chiếu sáng thích hợp.

- Không khí ít khí độc.
+ Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi:                                     

Phòng ngừa bệnh dịch xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi.

Câu 8:

Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi:

- Nguyên nhân bên trong: Yếu tố di truyền.

- Nguyên nhân bên ngoài: (Môi trường sống của vật nuôi): 

· Hóa học( ngộ độc)

· Lí học( nhiệt độ cao)

· Cơ học( chấn thương)..

· Sinh học: Kí sinh trùng và vi sinh vật (vi rút, vi khuẩn)

Câu 9:

- Bệnh truyền nhiễm: bệnh đóng dấu lợn, dịch tả lợn, ....

- Bệnh thông thường: giun, sán,....
Câu 10: 
+ Nuôi dưỡng: Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn, nhất là protein, chất khoáng (Ca, P…) và vitamin ( A, B1,D, E…).

 + Chăm sóc: Vận động và tắm, chải hợp lí nhất là ở cuối giai đoạn mang thai. 
